Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
- Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, tạo không gian học tập thoải mái, thuận lợi, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh trong trường và hoàn thành mục tiêu trường đạt chuẩn mức độ 2.
1.1. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:
1.1.1. Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp lớp học bộ môn 2 tầng 10 phòng:
a) Giải pháp kiến trúc : 
Công trình có quy mô 2 tầng, mặt bằng hình chữ L. Chiều cao tầng 1 là 3,6m; chiều cao tầng 2 là 3,6m; mái lơp̣ tôn cao 2,4m. Tổng chiều cao công trình từ cos +0.00 đến đỉnh mái là 9,6m. Cốt nền so với cốt sân hoàn thiện là 0,6m. 
Măṭ bằng tầng 1 bố trí: 03 phòng học (gồm phòng sinh hoạt + ngủ, WC nam nữ cho học sinh, Phòng giáo cụ, hiên chơi); phòng tin học; phòng giáo dục thể chất. 
Măṭ bằng tầng 2 bố trí: 03 phòng học (gồm phòng sinh hoạt + ngủ, WC nam nữ cho học sinh, Phòng giáo cụ, hiên chơi); 02 phòng giáo dục nghệ thuật.
Giao thông đứng trong công trình bằng 02 cầu thang bộ, giao thông ngang bằng hành lang trước giữa rộng 2,4m. 
Nền, sàn các phòng và hành lang lát gạch Granit kích thước 600x600mm. Riêng nền khu vệ sinh, hiên lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. Tường xây gạch không nung VXM mác 50#, trát tường trong nhà VXM mác 75#, trát trần, gờ, phào, cạnh cửa , trát tường ngoài nhà VXM mác 75#. Tường, trần lăn sơn trực tiếp, tường khu vệ sinh ốp gạch men kích thước 300x600mm. Mái xây tường thu hồi, gác xà gồ thép và lợp tôn chống nóng. 
Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ, kính dày 6,38mm. Hoa sắt thép hộp 20x20x1,2mm. 
Cầu thang bộ : Bản thang đổ BTCT tại chỗ , bậc xây gạch , mặt bậc ốp đá Granite. Lan can bằng inox hộp vuông30x30x1,2mm, tay vịn inox D63,5x1,5mm và D50,8x1,5mm. 
Bâc̣ tam cấp xây gac̣ h tiêu chuẩn VXM mác 75, măṭ bâc̣ ốp đá Granite
b) Giải pháp kết cấu. 
Phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đá 1x2 mác 250# dưới cột và móng đá hộc dưới tường VXM mác 50#. Dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250# đổ tại chỗ. 
Kết cấu khung BTCT chịu lực. Hệ cột dầm, sàn BTCT đá 1x2 mác 250# đổ tại chỗ. Tiết diện dầm điển hình 220x650mm; 220x350mm; 220x400mm; 220x600mm; 220x350mm. Tiết diện cột điển hình 220x300mm, 220x350mm. Sàn BTCT dày 120mm, bản thang BTCT dày 120mm. 
c) Giải pháp điện, chống sét.
Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ maṇ g lướ i điêṇ của khu vực bằng cáp loại CXV (4x35)mm2 . Dây dẫn đến các tầng và tủ phòng dùng cáp Cu/PVC 4x16mm2; 4x4mm2. Dây dẫn trong phòng dùng dây Cu/PVC (2x1.5)mm2 , (2x2.5)mm2 , (2x4)mm2 . Hệ thống dây dâñ điện luồn trong ống gen đi ngầm trong tường và trần. 
Hệ thống mạng lan thiết kế đồng bộ theo quy định hiện hành. 
Hệ thống chống sét trên mái công trình sử dụng kim thu sét 16 dài 1,0m, dây dẫn sét thép 10. Hệ cọc tiếp địa bằng thép hình L63x63x6mm dài 2,5m, chôn sâu cách mặt đất 0,7m. Dây tiếp địa bằng thép lập là 40x4mm.
d) Giải pháp cấp thoát nước. 
Cấp nước: Nước cấp cho công trình được lấy từ nguồn nước của khu vực đến bể bước ngầm và được cấp đến téc nước trên mái sau đó cấp xuống các thiết bị WC. 
Thoát nước thải từ xí, tiểu được thu vào hệ thống đường ống riêng qua bể tự hoại xử lý và thoát ra rãnh thoát nước chung. Nước thải từ phễu sàn, lavabo được thu vào đường ống và thải trực tiếp ra rãnh thoát nước bên ngoài. Ống thoát nước sử dụng ống nhựa PVC. 
Nước mưa trên mái được thu về sênô xung quanh mái, vào các ống đứng thoát nước PVC và thải ra rãnh thoát nước bên ngoài. 
e) Giải pháp phòng cháy chữa cháy. 
Hệ thống chữa cháy gồm: Chữa cháy tại chỗ sử dụng bình chữa cháy; nội quy và tiêu lệnh chữa cháy; hệ thống chữa cháy bằng họng nước vách tường. Hệ thống chữa cháy ngoài nhà bằng trụ chữa cháy. 
Hệ thống báo cháy gồm: Đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, tổ hợp chuông đèn, nút ấn báo cháy, hệ thống đèn Exit, đèn sự cố, điện trở cuối nguồn, trung tâm báo cháy, cáp tín hiệu.
1.1.2. Hạng mục: Nhà bếp.
a) Giải pháp kiến trúc : 
Công trình có quy mô 1 tầng, mặt bằng hình chữ nhật kích thước 8,1mx16,0m. Chiều cao tầng 1 là 3,6m; mái lơp̣ tôn cao 2,1m. Tổng chiều cao công trình từ cos +0.00 đến đỉnh mái là 5,7m. Cốt nền so với cốt sân hoàn thiện là 0,6m. Măṭ bằng tầng 1 bố trí: Khu bếp nấu ; khu chế biến ; phòng nhân viên ; kho lương thực ; khu rửa; kho. Giao thông trong công trình bằng hành lang trước giữa rộng 1,5m. 
Nền, sàn các phòng và hành lang lát gạch Granit kích thước 600x600mm. Riêng nền khu rửa và chế biến lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm. Tường xây gạch không nung VXM mác 50#, trát tường trong nhà VXM mác 75#, trát trần, gờ, phào, cạnh cửa , trát tường ngoài nhà VXM mác 75#. Tường, trần lăn sơn trực tiếp , tường khu rửa, khu bếp nấu và khu chế biến ốp gạch kích thước 300x600mm cao 2,1m. Mái xây tường thu hồi, gác xà gồ thép và lợp tôn chống nóng. 
Hệ thống cửa đi, cửa sổ sử dụng cửa nhôm hệ, kính dày 6,38mm. Hoa sắt thép hộp 20x20x1,2mm. 
Bâc̣ tam cấp xây gac̣ h tiêu chuẩn VXM mác 75, măṭ bâc̣ ốp đá Granite.
b) Giải pháp kết cấu. 
Phần móng sử dụng giải pháp móng đơn BTCT đá 1x2 mác 250# dưới cột và móng đá hộc dưới tường VXM mác 50#. Dầm, giằng móng BTCT đá 1x2 mác 250# đổ tại chỗ. 
Kết cấu khung BTCT chịu lực. Hệ cột dầm, sàn BTCT đá 1x2 mác 250# đổ tại chỗ. Tiết diện dầm điển hình 220x550mm; 220x400mm. Tiết diện cột điển hình 220x220mm, 220x350mm. Sàn BTCT dày 120mm, bản thang BTCT dày 120mm. 
c) Giải pháp điện, chống sét. 
Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ maṇ g lướ i điêṇ của khu vực bằng cáp loại CXV (4x10)mm2 . Dây dẫn trong phòng dùng dây Cu/PVC (2x1.5)mm2 , (2x2.5)mm2 , (2x4)mm2 . Hệ thống dây dâñ điện luồn trong ống gen đi ngầm trong tường và trần. 
Hệ thống chống sét trên mái công trình sử dụng kim thu sét 16 dài 1,0m, dây dẫn sét thép 10. Hệ cọc tiếp địa bằng thép hình L63x63x6mm dài 2,5m, chôn sâu cách mặt đất 0,7m. Dây tiếp địa bằng thép lập là 40x4mm. 
d) Giải pháp cấp thoát nước. 
Cấp nước: Nước cấp cho công trình được lấy từ téc nước trên mái nhà lớp học sau đó cấp xuống các thiết bị dùng. 
Thoát nước thải từ phễu sàn, lavabo được thu vào đường ống và thải trực tiếp ra rãnh thoát nước bên ngoài. Ống thoát nước sử dụng ống nhựa PVC. 
Nước mưa trên mái được thu về sênô xung quanh mái, vào các ống đứng thoát nước PVC và thải ra rãnh thoát nước bên ngoài. 
e) Giải pháp phòng cháy chữa cháy. 
Hệ thống chữa cháy gồm: Chữa cháy tại chỗ sử dụng bình chữa cháy; nội quy và tiêu lệnh chữa cháy; hệ thống chữa cháy bằng họng nước vách tường. Hệ thống chữa cháy ngoài nhà bằng trụ chữa cháy. 
Hệ thống báo cháy gồm: Đầu báo cháy khói, đầu báo cháy nhiệt, tổ hợp chuông đèn, nút ấn báo cháy, hệ thống đèn Exit, đèn sự cố, điện trở cuối nguồn, trung tâm báo cháy, cáp tín hiệu.
1.1.3. Hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật và phá dỡ.
Sân lát gạch Terrazzo có diện tích 416,2m2 có cấu tạo gồm: Lớp đất tự nhiên; lót nilon nhựa tái sinh; lớp bê tông mác 200 dày 100mm; lớp VXM mác 75; lát gạch Terrazzo kích thước 400x400x30mm. 
Sân bê tông mới có diện tích 348,5m2 có cấu tạo gồm: Lớp đất tự nhiên; lót nilon nhựa tái sinh; lớp bê tông mác 200 dày 100mm. 
Hệ thống cấp nước cho các hạng mục công trình bằng ống HDPE D32 đi ngầm dưới đất. Hệ thống Rãnh thoát nước ngoài nhà B300 dài 150,3m; thành rãnh xây gạch VXM mác 50 dày 110mm. Hố ga số lượng 08 (kích thước lòng hố 800x800mm), thành hố ga xây gạch VXM mác 50 dày 110mm. Nắp tấm đan và hố ga bằng BTCT mác 200#. 
Cấp điện cho các hang mục bằng cáp CXV 4x25mm2; 4x10mm2; 2x10mm2. 
Phá dỡ: 
+ Phá dỡ nhà lớp học 1 tầng 3 phòng kích thước 16,2x26,2m (kích thước tim trục). Chiều cao nhà 3,6m; mái lợp tôn cao 2,2m; cos nền cao hơn cos sân hoàn thiện là 0,15m. 
+ Phá dỡ nhà lớp học 1 tầng 2 phòng kích thước 8,8x19,6m (kích thước tim trục). Chiều cao nhà 3,6m; mái lợp tôn cao 1,8m; cos nền cao hơn cos sân hoàn thiện là 0,3m. 
+ Phá dỡ nhà bếp kích thước 12,4x10,2m (kích thước tim trục). Chiều cao nhà 3,6m; mái lợp tôn cao 1,5m; cos nền cao hơn cos sân hoàn thiện là 0,3m. 
(Chi tiết theo bản vẽ TKTC đã thẩm định)
2. Thời hạn hoàn thành: 300 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.
Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
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III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy định kỹ thuật chính xác và rõ ràng là một điều kiện tiên quyết để các nhà thầu đáp ứng một cách thực tế và cạnh tranh các yêu cầu của Chủ đầu tư mà không đặt điều kiện cho E-HSDT của Nhà thầu. Quy định kỹ thuật phải được soạn thảo để không làm hạn chế cạnh tranh, đồng thời nêu rõ các yêu cầu về trình độ tay nghề, vật tư và hiệu suất sử dụng của các hàng hóa và dịch vụ được cung cấp. Quy định kỹ thuật cần yêu cầu rằng tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng.
2. Trong yêu cầu về mặt kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu, không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của vật tư, máy móc, thiết bị. 
[bookmark: _Hlk202142379]3. Chủ đầu tư được đưa ra yêu cầu về nhãn hiệu theo nhóm nhãn hiệu cho nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác (đầu vào cho việc thi công theo quy định của pháp luật xây dựng các hạng mục công việc quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phải là một hạng mục công việc của gói thầu). Nhà thầu được chào theo nhãn hiệu các nguyên nhiên vật liệu, vật tư và các yếu tố đầu vào khác theo quy định trong hồ sơ mời thầu hoặc nhãn hiệu khác có chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
Trường hợp cần thiết phải nêu nhãn hiệu, catalô của một nhà sản xuất nào đó, hoặc vật tư, máy móc, thiết bị nào đó để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về mặt kỹ thuật của vật tư, máy móc, thiết bị thì phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô nêu ra và quy định rõ khái niệm tương đương nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử dụng là tương đương với các vật tư, máy móc, thiết bị đã nêu để không tạo định hướng cho một sản phẩm hoặc cho một nhà thầu nào đó. 
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);
5. Đấu thầu bền vững: Trường hợp có yêu cầu về đấu thầu bền vững thì chủ đầu tư cần đưa ra quy định bảo đảm sự thân thiện với môi trường, xã hội (sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị được chứng nhận nhãn năng lượng, nhãn sinh thái, vật liệu không nung, vật liệu bền vững, thân thiện môi trường, vật liệu có khả năng tái chế, tái sử dụng; biện pháp thi công nhằm hạn chế mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực tới mặt bằng, khu vực thi công…) nhưng phải bảo đảm các quy định này là rõ ràng, không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
[bookmark: _Hlk179982473]6. Đối với phạm vi công việc gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo kết quả đầu ra, các yêu cầu về kỹ thuật do Chủ đầu tư đưa ra cần chú trọng vào sản phẩm đầu ra như tiêu chuẩn, quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng... của các công việc này. Chủ đầu tư cũng cần nêu các tiêu chuẩn thi công nhà thầu phải đáp ứng, tuy nhiên, các tiêu chuẩn này không nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Nhà thầu có thể áp dụng các tiêu chuẩn khác nhưng phải chứng minh các tiêu chuẩn này tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn do Chủ đầu tư yêu cầu. Về cơ bản, E-HSMT không cần nêu quy trình, phương pháp thực hiện dịch vụ cụ thể mà nhà thầu phải tuân theo. Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu.
[bookmark: _Hlk163114159]Yêu cầu về kỹ thuật cần thể hiện các mức độ đáp ứng yêu cầu về kết quả đầu ra tương ứng với số tiền bị giảm trừ giá trị thanh toán trong quá trình khai thác công trình; yêu cầu về chất lượng, độ bền công trình và các yêu cầu khác.
V. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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